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1 ntt12-0684 Trần Bảo 4a2 48 2 1390

2 ntt12-0640 Cao Duy Khánh 4a1 42 8 1467

3 ntt12-0723 Lê Khánh Vân 4a2 41 9 1638

4 ntt12-0775 Phạm Duy Anh 4a4 39 11 1729

5 ntt12-0710 Phạm Minh Phú 4a2 38 12 1719

6 ntt12-0831 Trần Đức Huy 4a5 37 5 1786

7 ntt12-0681 Lê Mai Anh 4a2 35 15 1647

8 ntt12-0825 Lê Thế Dũng 4a5 35 9 1779

9 ntt12-0832 Mai Hồng Hưng 4a5 34 5 1743

10 ntt12-0782 Vũ Gia Đại 4a4 34 13 1754

11 ntt12-0665 Trần Minh Thành 4a1 34 12 1787

12 ntt12-0835 Nguyễn Đăng Khoa 4a5 34 6 1797

13 ntt12-0852 Vũ Hoàng Sơn 4a5 32 3 1737

14 ntt12-0808 Đặng Anh Tú 4a4 32 18 1770

15 ntt12-0664 Nguyễn Bá Thành 4a1 32 18 1793

16 ntt12-0848 Nguyễn Bảo Nam 4a5 32 13 1795

17 ntt12-0760 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 4a3 32 13 1797

18 ntt12-0662 Đinh Anh Quân 4a1 31 19 1700

19 ntt12-0656 Nghiêm Trần Mai Nguyên 4a1 31 19 1718

20 ntt12-0637 Ngô Minh Đức 4a1 31 19 1747

21 ntt12-0649 Lê Bảo Minh 4a1 31 16 1789

22 ntt12-0828 Lường Vĩnh Đăng 4a5 30 20 1299

23 ntt12-0845 Bùi Trà My 4a5 30 9 1757

24 ntt12-0773 Nguyễn Đình Hải Anh 4a4 30 13 1778

25 ntt12-0809 Đoàn Nhật Nam 4a4 30 14 1787

26 ntt12-0762 Vũ Quang Vinh 4a3 29 5 1689

27 ntt12-0635 Lê Thùy Dương 4a1 29 16 1790

28 ntt12-0757 Trịnh Gia Nhi 4a3 29 18 1791

29 ntt12-0668 Phạm Thị Thu Thủy 4a1 28 22 1642

30 ntt12-0836 Phạm Trúc Lam 4a5 28 22 1648

31 ntt12-0739 Nguyễn Kim Khánh 4a3 28 12 1759

32 ntt12-0639 Nguyễn Đình Đức Huy 4a1 28 9 1767

33 ntt12-0743 Hoàng Tùng Lâm 4a3 28 22 1770

34 ntt12-0704 Ngô Diễm My 4a2 28 16 1788

35 ntt12-0707 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 4a2 27 23 1412

36 ntt12-0641 Trần Đăng Khoa 4a1 27 23 1556

37 ntt12-0630 Hà Minh Anh 4a1 27 17 1673

38 ntt12-0706 Nguyễn Bảo Nam 4a2 27 23 1752
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39 ntt12-0834 Hoàng Ngân Khánh 4a5 27 19 1753

40 ntt12-0659 Trần Nam Phong 4a1 27 4 1760

41 ntt12-0790 Ngô Gia Linh 4a4 27 14 1768

42 ntt12-0646 Nguyễn Khánh Linh 4a1 27 20 1781

43 ntt12-0661 Vũ Nguyễn Mai Phương 4a1 27 23 1786

44 ntt12-0631 Lê Đức Anh 4a1 26 24 1193

45 ntt12-0644 Ngô Vũ Thùy Lâm 4a1 26 24 1436

46 ntt12-0642 Nguyễn Minh Khôi 4a1 26 24 1667

47 ntt12-0826 Phan Thùy Dương 4a5 26 21 1746

48 ntt12-0822 Nguyễn Khánh Chi 4a5 26 17 1764

49 ntt12-0772 Lê Vũ Mai Anh 4a4 26 19 1777

50 ntt12-0676 Trần Quân 4a1 26 21 1781

51 ntt12-0663 Lê Anh Thái 4a1 25 25 1451

52 ntt12-0695 Triệu Tường Khang 4a2 25 6 1573

53 ntt12-0672 Nguyễn Thị Hiền Trang 4a1 25 25 1653

54 ntt12-0677 Lê Hồng Bảo An 4a2 25 9 1705

55 ntt12-0674 Khúc Tường Vi 4a1 25 18 1745

56 ntt12-0687 Lê Mạnh Cường 4a2 25 25 1755

57 ntt12-0805 Nguyễn Thanh Trúc 4a4 25 25 1757

58 ntt12-0860 Lê Nhã Uyên 4a5 25 20 1761

59 ntt12-0648 Nguyễn Ngọc Mai 4a1 25 13 1774

60 ntt12-0799 Nguyễn An Đức Quân 4a4 25 14 1786

61 ntt12-0716 Dương Thuận Thành 4a2 25 19 1790

62 ntt12-0666 Lê Đức Thiện 4a1 24 26 1678

63 ntt12-0633 Vũ Hà Anh 4a1 24 10 1725

64 ntt12-0693 Bùi Quang Huy 4a2 24 13 1763

65 ntt12-0696 Nguyễn Anh Khôi 4a2 24 12 1775

66 ntt12-0837 Nguyễn Viết Tùng Lâm 4a5 24 18 1787

67 ntt12-0691 Nguyễn Minh Đức 4a2 23 27 1323

68 ntt12-0650 Tăng Nhật Minh 4a1 23 27 1508

69 ntt12-0702 Phạm Tuấn Minh 4a2 23 27 1546

70 ntt12-0651 Trần Công Minh 4a1 23 10 1713

71 ntt12-0655 Lại Khôi Nguyên 4a1 23 19 1741

72 ntt12-0784 Trần Trọng Hiếu 4a4 23 14 1763

73 ntt12-0638 Đỗ Lê Minh Hà 4a1 23 22 1778

74 ntt12-0683 Ngô Tiến Bảo 4a2 23 21 1792

75 ntt12-0643 Vũ Trung Kiên 4a1 22 28 1554

76 ntt12-0827 Đỗ Tiến Đạt 4a5 22 11 1618

77 ntt12-0653 Nguyễn Bảo Ngọc 4a1 22 26 1695

78 ntt12-0728 Trần Hải Anh 4a3 22 28 1696

79 ntt12-0815 Nguyễn Lê Đức Anh 4a5 22 20 1743

80 ntt12-0850 Bùi Quỳnh Nga 4a5 22 26 1784

81 ntt12-0718 Lương Bảo Thy 4a2 22 18 1786



82 ntt12-0712 Đàm Duy Quang 4a2 22 24 1787

83 ntt12-0764 Lê Vũ Bảo Vy 4a3 21 22 1671

84 ntt12-0795 Bùi Gia Phong 4a4 21 20 1780

85 ntt12-0669 Thẩm Anh Thư 4a1 20 24 1736

86 ntt12-0816 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 4a5 20 16 1737

87 ntt12-0798 Nguyễn Minh Phương 4a4 20 18 1750

88 ntt12-0771 Lê Nguyễn Tường Anh 4a4 20 30 1753

89 ntt12-0824 Phan Thùy Dung 4a5 20 19 1757

90 ntt12-0807 Nguyễn Duy Tùng 4a4 20 22 1811

91 ntt12-0667 Đinh Nguyên Thống 4a1 20 23 1816

92 ntt12-0715 Bùi Gia Thái 4a2 19 31 1202

93 ntt12-0804 Trần Hà Trang 4a4 19 12 1567

94 ntt12-0787 Bùi Gia Khánh 4a4 19 31 1716

95 ntt12-0654 Trần Nguyễn Khánh Ngọc 4a1 19 12 1745

96 ntt12-0819 Thành Đặng Xuân Bách 4a5 19 22 1768

97 ntt12-0686 Hà Yến Chi 4a2 19 19 1769

98 ntt12-0698 Bùi Trí Kiên 4a2 19 18 1793

99 ntt12-0647 Nguyễn Lê Mai Ly 4a1 19 16 1794

100 ntt12-0632 Nguyễn Châu Anh 4a1 19 15 1795

101 ntt12-0839 Nguyễn Diệu Linh 4a5 18 32 1398

102 ntt12-0713 Nguyễn Ngọc Quang 4a2 18 32 1565

103 ntt12-0678 Nguyễn Khánh An 4a2 18 9 1739

104 ntt12-2206 Nguyễn Anh Thư A 4a2 18 9 1742

105 ntt12-0859 Phạm Nguyệt Thanh Tú 4a5 18 15 1757

106 ntt12-0846 Vũ Hà My 4a5 18 24 1770

107 ntt12-0829 Lê Minh Hà 4a5 18 30 1793

108 ntt12-0810 Nguyễn Hoàng Hà Linh 4a4 18 23 1796

109 ntt12-0645 Nguyễn Trọng Lân 4a1 18 21 1804

110 ntt12-0786 Lê Trần Minh Huyền 4a4 17 33 1611

111 ntt12-0817 Nguyễn Phương Anh 4a5 17 29 1759

112 ntt12-0675 Lê Châu Hà Vy 4a1 16 34 1608

113 ntt12-0843 Trần Phương Minh 4a5 15 35 1633

114 ntt12-0636 Nguyễn Tiến Đạt 4a1 15 35 1768

115 ntt12-0660 Vũ Duy Phong 4a1 13 37 1424

116 ntt12-0652 Lê Châu Hà My 4a1 13 37 1781

117 ntt12-0634 Đinh Thị Quỳnh Chi 4a1 12 38 1538


